
STT Mã LHP Lớp thi Mã HP Môn thi Nhóm Sĩ số
Từ sĩ 

số
Thứ Ngày thi Tiết Giảng viên giảng dạy Thời gian thi Lần Loại thi Phòng Thi Ghi Chú

1 010100103003 20DTH1D 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 1 32 8 04/12/2022 1 -> 2 Nguyễn Huế Tiên 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.810

2 010100103003 20DTH1D 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 2 30 8 04/12/2022 1 -> 2 Nguyễn Huế Tiên 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.405

3 010107010817 21DMMTTT1A 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 26 8 04/12/2022 1 -> 2 Bùi Duy Tân,Bùi Duy Tân 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.807 Nộp tiểu luận

4 010107010816
21DTH3B+21D

MMTTT1A
0101070108 Lập trình Web - LT(30) 56 8 04/12/2022 1 -> 2 Bùi Duy Tân,Bùi Duy Tân 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.701 Nộp tiểu luận

5 010100103001 21DTP1A 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 2 30 8 04/12/2022 1 -> 2 Bùi Hùng Vương 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.401

6 010100103006 20DTH1B 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 1 32 8 04/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Công Nhựt 60 (8h45 - 9h45) Thi cuối kỳ L.810

7 010100103006 20DTH1B 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 2 31 8 04/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Công Nhựt 60 (8h45 - 9h45) Thi cuối kỳ L.807

8 010100103007 20DTH1C 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 1 30 8 04/12/2022 3 -> 4 Lê Thị Mai Thanh 60 (8h45 - 9h45) Thi cuối kỳ L.405

9 010100103007 20DTH1C 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 2 32 8 04/12/2022 3 -> 4 Lê Thị Mai Thanh 60 (8h45 - 9h45) Thi cuối kỳ L.401

10 010100103001 21DTP1A 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 1 31 8 04/12/2022 3 -> 4 Bùi Hùng Vương 60 (8h45 - 9h45) Thi cuối kỳ L.701

11 010107024501 21DDD2D 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 30 5 08/12/2022 7 -> 8 Lê Thị Mai Thanh 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.305

12 010107024519 22DDD2A 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 36 5 08/12/2022 7 -> 8 Lê Vũ Trường,Lê Vũ Trường 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.402

13 010107024519 22DDD2A 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 37 5 08/12/2022 7 -> 8 Lê Vũ Trường,Lê Vũ Trường 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.303

14 010107024501 21DDD2D 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 33 5 08/12/2022 9 -> 10 Lê Thị Mai Thanh 60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.305

15 010107024511 22DDD1C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 49 5 08/12/2022 9 -> 10 Lê Thị Mai Thanh 60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.402

16 010107024511 22DDD1C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 49 5 08/12/2022 9 -> 10 Lê Thị Mai Thanh 60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.303

17 010107155007
19DTH2B + 

19DTH2D
0101071550

Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 - 

LT(30)
1 30 6 09/12/2022 1 -> 2 Đỗ Hoàng Nam 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.701

18 010107155007
19DTH2B + 

19DTH2D
0101071550

Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 - 

LT(30)
2 30 6 09/12/2022 1 -> 2 Đỗ Hoàng Nam 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.712

19 010107539001 20DTMDT1A 0101075390 Hệ điều hành - TH(30) 18 6 09/12/2022 1 -> 2 Dương Minh Tuấn 60 (7h30 - 8h30) Thi cuối kỳ L.810

20 010107155004 19DTH2C 0101071550
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 - 

LT(30)
1 30 6 09/12/2022 3 -> 3 Đỗ Hoàng Nam 60 (8h45 - 9h45 ) Thi cuối kỳ L.701

21 010107155004 19DTH2C 0101071550
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 - 

LT(30)
2 30 6 09/12/2022 3 -> 3 Đỗ Hoàng Nam 60 (8h45 - 9h45 ) Thi cuối kỳ L.712

22 010107155008 19DTH2D 0101071550
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 - 

LT(30)
29 6 09/12/2022 3 -> 3 Đỗ Hoàng Nam 60 (8h45 - 9h45 ) Thi cuối kỳ L.810

23 010100103004 20DTH1A 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 1 30 6 09/12/2022 4 -> 5 Cao Văn Kiên 60 (10h00 - 11h00) Thi cuối kỳ L.701

24 010100103004 20DTH1A 0101001030 Xác suất thống kê - LT(30) 2 32 6 09/12/2022 4 -> 5 Cao Văn Kiên 60 (10h00 - 11h00) Thi cuối kỳ L.712

25 012300178612 22DTH1D 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 3 13/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Công Nhựt 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.807

26 012300178615 22DTH2C 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 13/12/2022 7 -> 7 Lê Thị Mai Thanh 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.601

27 012300178615 22DTH2C 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 3 13/12/2022 7 -> 7 Lê Thị Mai Thanh 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.604

28 012300178621 22DTH4A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 13/12/2022 7 -> 7 Lê Thị Nhẫn 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.607

29 012300178621 22DTH4A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 29 3 13/12/2022 7 -> 7 Lê Thị Nhẫn 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.712

30 010100178620 22DOT3B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 13/12/2022 8 -> 8
Cao Văn Kiên,Cao Văn 

Kiên,Cao Văn Kiên
60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.712

31 010100178620 22DOT3B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 29 3 13/12/2022 8 -> 8
Cao Văn Kiên,Cao Văn 

Kiên,Cao Văn Kiên
60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.604

32 012300178611 22DTH1C 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 13/12/2022 8 -> 8
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.607

33 012300178611 22DTH1C 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 3 13/12/2022 8 -> 8
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.807

34 012300178612 22DTH1D 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 31 3 13/12/2022 8 -> 8 Nguyễn Công Nhựt 60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.601

35 010100178623 22DOT4B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 4 14/12/2022 7 -> 7
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (13h00 -14h00) Thi cuối kỳ L.906

36 010100178623 22DOT4B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 4 14/12/2022 7 -> 7
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (13h00 -14h00) Thi cuối kỳ L.901

37 012300178601 22DTH1A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 4 14/12/2022 7 -> 7 Cao Văn Kiên 60 (13h00 -14h00) Thi cuối kỳ L.706

38 012300178616 22DTH2D 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 32 4 14/12/2022 7 -> 7
Nguyễn Huế Tiên,Nguyễn 

Huế Tiên,Nguyễn Huế Tiên
60 (13h00 -14h00) Thi cuối kỳ L.810

39 012300178601 22DTH1A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 4 14/12/2022 8 -> 8 Cao Văn Kiên 60 (14h15 -15h15) Thi cuối kỳ L.810

40 012300178616 22DTH2D 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 32 4 14/12/2022 8 -> 8
Nguyễn Huế Tiên,Nguyễn 

Huế Tiên,Nguyễn Huế Tiên
60 (14h15 -15h15) Thi cuối kỳ L.706
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41 012300178618 22DTH3B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 4 14/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Nhẫn 60 (14h15 -15h15) Thi cuối kỳ L.906

42 012300178618 22DTH3B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 4 14/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Nhẫn 60 (14h15 -15h15) Thi cuối kỳ L.901

43 010100178802 21DDT1A 0101001788 Toán cao cấp A3 - LT(30) 1 28 4 14/12/2022 9 -> 9
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 (15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.906

44 010100178802 21DDT1A 0101001788 Toán cao cấp A3 - LT(30) 2 27 4 14/12/2022 9 -> 9
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 (15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.810

45 010107024506 21DDD1C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 33 6 16/12/2022 7 -> 8 Bùi Hùng Vương 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.303

46 010107024506 21DDD1C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 33 6 16/12/2022 7 -> 8 Bùi Hùng Vương 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ D.205

47 010107024506 21DDD1C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 3 33 6 16/12/2022 7 -> 8 Bùi Hùng Vương 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.503

48 010107024507 21DDD2A 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 33 6 16/12/2022 7 -> 8 Cao Văn Kiên 60 (13h30 - 14h30) Thi cuối kỳ C.402

49 010107024502 21DDD1B 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 46 6 16/12/2022 9 -> 9
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.402

50 010107024502 21DDD1B 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 45 6 16/12/2022 9 -> 9
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.503

51 010107024507 21DDD2A 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 34 6 16/12/2022 9 -> 9 Cao Văn Kiên 60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ D.205

52 010107024507 21DDD2A 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 3 33 6 16/12/2022 9 -> 9 Cao Văn Kiên 60 (14h45 - 15h45) Thi cuối kỳ C.303

53 010107024505 21DDD2C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 42 6 16/12/2022 10 -> 10 Cao Văn Kiên 60 (16h00 - 17h00) Thi cuối kỳ C.303

54 010107024505 21DDD2C 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 43 6 16/12/2022 10 -> 10 Cao Văn Kiên 60 (16h00 - 17h00) Thi cuối kỳ D.205

55 010107024510 22DDD1B 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 1 50 6 16/12/2022 10 -> 10
Lê Thị Mai Thanh,Lê Thị Mai 

Thanh,Lê Thị Mai Thanh
60 (16h00 - 17h00) Thi cuối kỳ C.503

56 010107024510 22DDD1B 0101070245 Xác suất thống kê y học - LT(30) 2 50 6 16/12/2022 10 -> 10
Lê Thị Mai Thanh,Lê Thị Mai 

Thanh,Lê Thị Mai Thanh
60 (16h00 - 17h00) Thi cuối kỳ C.402

57 012300178604 22DKTPM1B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 31 3 20/12/2022 7 -> 7 Bùi Hùng Vương 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.906

58 012300178604 22DKTPM1B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 3 20/12/2022 7 -> 7 Bùi Hùng Vương 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.903

59 012300178605 22DKTPM1C 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 51 3 20/12/2022 7 -> 7

Nguyễn Công Nhựt,Nguyễn 

Công Nhựt,Nguyễn Công 

Nhựt

60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.611

60 010100178614 22DOT2A 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 20/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Huế Tiên 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.901

61 010100178614 22DOT2A 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 31 3 20/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Huế Tiên 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.607

62 010100178612 22DOT1C 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 3 20/12/2022 8 -> 8
Nguyễn Huế Tiên,Nguyễn 

Huế Tiên,Nguyễn Huế Tiên
60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.906

63 010100178612 22DOT1C 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 31 3 20/12/2022 8 -> 8
Nguyễn Huế Tiên,Nguyễn 

Huế Tiên,Nguyễn Huế Tiên
60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.611

64 010100178602 22DTP1B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 38 3 20/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Mai Thanh 60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.901

65 010100178607 22DXD1B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 27 3 20/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Nhẫn 60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.607

66 010100178607 22DXD1B 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 28 3 20/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Nhẫn 60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.903

67 010107012304 19DTH2C 0101070123 Quản trị dự án - LT(45) 59 3 20/12/2022 9 -> 9 Phạm Văn Đăng 90 (15h30 - 17h00) Thi cuối kỳ L.903 Nộp tiểu luận

68 010107526201
20DTD1A-

18DTH.GHEP
0101075262

Quản trị cơ sở dữ liệu đa phương 

tiện - LT(15)
35 3 20/12/2022 9 -> 9 Đỗ Hoàng Nam 60 (15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.906 Nộp tiểu luận

69 010107538901 20DTMDT1A 0101075389 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TH(30) 17 3 20/12/2022 9 -> 9
Thái Trúc Nhi,Thái Trúc 

Nhi,Thái Trúc Nhi
90 (15h30 - 17h00) Thi cuối kỳ L.611

70 012307639802 22DKTPM1B 0123076398
Nhập môn kỹ thuật phần mềm - 

TH(0)
1 30 3 20/12/2022 9 -> 9 Giang Hào Côn 60 (15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.607

71 012307639802 22DKTPM1B 0123076398
Nhập môn kỹ thuật phần mềm - 

TH(0)
2 30 3 20/12/2022 9 -> 9 Giang Hào Côn 60 (15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.901

72 010107156501 19DTH3A 0101071565
Chuyên đề tốt nghiệp KTMT2 - 

LT(30)
34 4 21/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Thị Phong Dung 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.811 Nộp đồ án

73 011007018201 22DMK1C 0110070182 Phương pháp tính - LT(30) 1 30 4 21/12/2022 7 -> 7
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.610

74 011007018201 22DMK1C 0110070182 Phương pháp tính - LT(30) 2 30 4 21/12/2022 7 -> 7
Lê Thị Nhẫn,Lê Thị Nhẫn,Lê 

Thị Nhẫn
60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.901

75 011007018203 22DMK3C 0110070182 Phương pháp tính - LT(30) 1 30 4 21/12/2022 7 -> 7 Lê Vũ Trường 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.810

76 011007018203 22DMK3C 0110070182 Phương pháp tính - LT(30) 2 29 4 21/12/2022 7 -> 7 Lê Vũ Trường 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.808

77 010107012302 19DTH1A 0101070123 Quản trị dự án - LT(45) 55 4 21/12/2022 8 -> 8
Phạm Văn Đăng,Phạm Văn 

Đăng
90 ( 14h15 - 15h45) Thi cuối kỳ L.808 Nộp tiểu luận

78 010107012303 19DTH1B 0101070123 Quản trị dự án - LT(45) 56 4 21/12/2022 8 -> 8 Phạm Văn Đăng 90 ( 14h15 - 15h45) Thi cuối kỳ L.810 Nộp tiểu luận

79 010107007901 19DTH3A 0101070079 Đánh giá hiệu năng mạng - LT(45) 1 26 4 21/12/2022 8 -> 8 Vương Xuân Chí 90 ( 14h15 - 15h45) Thi cuối kỳ L.811

80 010107007901 19DTH3A 0101070079 Đánh giá hiệu năng mạng - LT(45) 2 26 4 21/12/2022 8 -> 8 Vương Xuân Chí 90 ( 14h15 - 15h45) Thi cuối kỳ L.610

81 011007491305 20DQT2A 0110074913
Giao tiếp đa phương tiện trong 

kinh doanh - LT(30)
61 4 21/12/2022 8 -> 8

Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú
60 ( 14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.901 Nộp đồ án

82 010107012306 19DTH2A 0101070123 Quản trị dự án - LT(45) 55 4 21/12/2022 9 -> 9
Phạm Văn Đăng,Phạm Văn 

Đăng
90 ( 16h00 - 17h30) Thi cuối kỳ L.610 Nộp tiểu luận

83 010107012307
19DTH2B + 

19DTH2D
0101070123 Quản trị dự án - LT(45) 45 4 21/12/2022 9 -> 9 Phạm Văn Đăng 90 ( 16h00 - 17h30) Thi cuối kỳ L.901 Nộp tiểu luận

84 010100178613 22DOT1D 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 31 5 22/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Huế Tiên 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.505
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Từ sĩ 

số
Thứ Ngày thi Tiết Giảng viên giảng dạy Thời gian thi Lần Loại thi Phòng Thi Ghi Chú

85 012300178602 22DTH1B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 5 22/12/2022 7 -> 7 Lê Thị Nhẫn 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.510

86 012300178617 22DTH3A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 5 22/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Huế Tiên 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.605

87 012300178617 22DTH3A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 5 22/12/2022 7 -> 7 Nguyễn Huế Tiên 60 (13h00 - 14h00) Thi cuối kỳ L.604

88 012300178603 22DKTPM1A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 1 30 5 22/12/2022 8 -> 8
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.510

89 012300178603 22DKTPM1A 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 5 22/12/2022 8 -> 8
Bùi Hùng Vương,Bùi Hùng 

Vương,Bùi Hùng Vương
60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.605

90 010100178613 22DOT1D 0101001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 5 22/12/2022 8 -> 8 Nguyễn Huế Tiên 60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.604

91 012300178602 22DTH1B 0123001786 Toán cao cấp A1 - LT(30) 2 30 5 22/12/2022 8 -> 8 Lê Thị Nhẫn 60 (14h15 - 15h15) Thi cuối kỳ L.505

92 012307179317 22DTH5A 0123071793
Nhập môn Công nghệ thông tin - 

LT(30)
1 20 5 22/12/2022 9 -> 9 Bùi Tiến Đức,Bùi Tiến Đức 60 ( 15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.510

93 012307179317 22DTH5A 0123071793
Nhập môn Công nghệ thông tin - 

LT(30)
2 20 5 22/12/2022 9 -> 9 Bùi Tiến Đức,Bùi Tiến Đức 60 ( 15h30 - 16h30) Thi cuối kỳ L.505

94 010107601801
20DTH1A-

18DTH.GHEP
0101076018

Chuyên đề chuyên sâu Trí tuệ 

nhân tạo 1 - TH(30)
50 2 26/12/2022 1 -> 2 Vương Xuân Chí 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.701 Nộp đồ án

95 010107601802 20DTH1B 0101076018
Chuyên đề chuyên sâu Trí tuệ 

nhân tạo 1 - TH(30)
64 2 26/12/2022 1 -> 2

Vương Xuân Chí,Vương 

Xuân Chí,Vương Xuân Chí
90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.610 Nộp đồ án

96 010107602201
20DTH1D-

19DTH.GHEP
0101076022

Chuyên đề chuyên sâu Khoa học 

dữ liệu 1 - LT(30)
58 2 26/12/2022 1 -> 2 Bùi Tiến Đức,Bùi Tiến Đức 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.601 Nộp đồ án

97 010107602202 20DTH2A 0101076022
Chuyên đề chuyên sâu Khoa học 

dữ liệu 1 - TH(30)
57 2 26/12/2022 1 -> 2

Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú,Phạm Hữu Thành
90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.607 Nộp đồ án

98 010107155701 19DTH.HL01 0101071557
Mạng không dây và di động - 

LT(30)
1 27 2 26/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Thị Phong Dung 90 ( 9h15 - 10h45) Thi cuối kỳ L.701

99 010107155701 19DTH.HL01 0101071557
Mạng không dây và di động - 

LT(30)
2 27 2 26/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Thị Phong Dung 90 ( 9h15 - 10h45) Thi cuối kỳ L.610

100 010107010701 19DTH.HL02 0101070107
Lập trình trên thiết bị di động - 

LT(30)
32 2 26/12/2022 3 -> 4 Đỗ Hoàng Nam 90 ( 9h15 - 10h45) Thi cuối kỳ L.601

101 010107010802 21DTH1B 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 58 2 26/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Mai Huy 90 ( 9h15 - 10h45) Thi cuối kỳ L.607 Nộp tiểu luận

102 010107010815 21DKTPM1D 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 61 2 26/12/2022 5 -> 6 Bùi Duy Tân,Bùi Duy Tân 90 (11h00 - 12h30) Thi cuối kỳ L.610 Nộp tiểu luận

103 010107010810 21DTH1C 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 57 2 26/12/2022 5 -> 6
Nguyễn Mai Huy,Nguyễn Mai 

Huy
90 (11h00 - 12h30) Thi cuối kỳ L.701 Nộp tiểu luận

104 010107010804 21DTH2D 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 60 2 26/12/2022 5 -> 6 Bùi Duy Tân,Bùi Duy Tân 90 (11h00 - 12h30) Thi cuối kỳ L.601 Nộp tiểu luận

105 010107010805 21DTH3A 0101070108 Lập trình Web - LT(30) 57 2 26/12/2022 5 -> 6 Bùi Duy Tân 90 (11h00 - 12h30) Thi cuối kỳ L.607 Nộp tiểu luận

106 010107011314 21DKTPM2B 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 45 2 26/12/2022 7 -> 8
Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.610

107 010107011301 21DTH1A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 24 2 26/12/2022 7 -> 8 Nguyễn Thị Phong Dung 90 (13h00 - 14h30)90 Thi cuối kỳ L.607

108 010107011301 21DTH1A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 23 2 26/12/2022 7 -> 8 Nguyễn Thị Phong Dung 90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.807

109 010107011312 21DTH2A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 37 2 26/12/2022 7 -> 8
Dương Minh Tuấn,Dương 

Minh Tuấn
90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.701

110 010107011313 21DKTPM2A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 23 2 26/12/2022 9 -> 10
Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.807

111 010107011313 21DKTPM2A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 23 2 26/12/2022 9 -> 10
Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.607

112 010107011303 21DTH2C 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 27 2 26/12/2022 9 -> 10
Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú,Phạm Hữu Thành
90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.610

113 010107011303 21DTH2C 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 28 2 26/12/2022 9 -> 10
Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú,Phạm Hữu Thành
90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.701

114 010107007315 21DKTPM1D 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 25 3 27/12/2022 1 -> 2

Giang Hào Côn,Giang Hào 

Côn
90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.701

115 010107007315 21DKTPM1D 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 25 3 27/12/2022 1 -> 2

Giang Hào Côn,Giang Hào 

Côn
90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.710

116 010107007301 21DTH1A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 29 3 27/12/2022 1 -> 2 Trần Đức Hiếu,Trần Đức Hiếu 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.604

117 010107007301 21DTH1A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 29 3 27/12/2022 1 -> 2 Trần Đức Hiếu,Trần Đức Hiếu 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.612

118 010107007312 21DTH2A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 3 27/12/2022 1 -> 2 Lê Mậu Long,Lê Mậu Long 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.610

119 010107007312 21DTH2A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 30 3 27/12/2022 1 -> 2 Lê Mậu Long,Lê Mậu Long 90 ( 7h30 - 9h00) Thi cuối kỳ L.611

120 010107007306 21DKTPM1A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 3 27/12/2022 3 -> 4

Nguyễn Xuân Cường,Nguyễn 

Xuân Cường
90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.604

121 010107007306 21DKTPM1A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 30 3 27/12/2022 3 -> 4

Nguyễn Xuân Cường,Nguyễn 

Xuân Cường
90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.612

122 010107007311 21DTH1D 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 3 27/12/2022 3 -> 4

Giang Hào Côn,Giang Hào 

Côn
90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.701

123 010107007311 21DTH1D 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 30 3 27/12/2022 3 -> 4

Giang Hào Côn,Giang Hào 

Côn
90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.710

124 010107007303 21DTH2C 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 3 27/12/2022 3 -> 4 Lê Mậu Long,Trần Đức Hiếu 90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.610

125 010107007303 21DTH2C 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 30 3 27/12/2022 3 -> 4 Lê Mậu Long,Trần Đức Hiếu 90 ( 9h15 -10h45) Thi cuối kỳ L.611

126 010107011309 21DKTPM1B 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 35 4 28/12/2022 1 -> 2
Dương Minh Tuấn,Dương 

Minh Tuấn,Dương Minh Tuấn
90 ( 7h00 - 8h30) Thi cuối kỳ L.508

127 010107011315 21DKTPM1D 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 30 4 28/12/2022 1 -> 2
Vương Xuân Chí,Vương 

Xuân Chí,Vương Xuân Chí
90 ( 7h00 - 8h30) Thi cuối kỳ L.810



STT Mã LHP Lớp thi Mã HP Môn thi Nhóm Sĩ số
Từ sĩ 

số
Thứ Ngày thi Tiết Giảng viên giảng dạy Thời gian thi Lần Loại thi Phòng Thi Ghi Chú

128 010107011315 21DKTPM1D 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 29 4 28/12/2022 1 -> 2
Vương Xuân Chí,Vương 

Xuân Chí,Vương Xuân Chí
90 ( 7h00 - 8h30) Thi cuối kỳ L.505

129 010107011316
21DTH3B+21D

MMTTT1A
0101070113 Mạng máy tính - TH(30) 1 30 4 28/12/2022 1 -> 2

Nguyễn Văn Thành,Nguyễn 

Văn Thành
90 ( 7h00 - 8h30) Thi cuối kỳ L.807

130 010107011316
21DTH3B+21D

MMTTT1A
0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 30 4 28/12/2022 1 -> 2

Nguyễn Văn Thành,Nguyễn 

Văn Thành
90 ( 7h00 - 8h30) Thi cuối kỳ L.510

131 010107011307 21DKTPM1C 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 28 4 28/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Thị Phong Dung 90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.510

132 010107011307 21DKTPM1C 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 27 4 28/12/2022 3 -> 4 Nguyễn Thị Phong Dung 90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.903

133 010107011302 21DTH1B 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 30 4 28/12/2022 3 -> 4 Dương Minh Tuấn 90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.508

134 010107011302 21DTH1B 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 30 4 28/12/2022 3 -> 4 Dương Minh Tuấn 90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.505

135 010107011305 21DTH3A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 1 30 4 28/12/2022 3 -> 4

Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung

90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.810

136 010107011305 21DTH3A 0101070113 Mạng máy tính - LT(30) 2 30 4 28/12/2022 3 -> 4

Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung

90 ( 8h45 - 10h15) Thi cuối kỳ L.807

137 010107007313 21DKTPM2A 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
47 4 28/12/2022 5 -> 6 Lê Mậu Long,Lê Mậu Long 90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.810

138 010107007302 21DTH1B 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 4 28/12/2022 5 -> 6 Trần Đức Hiếu,Trần Đức Hiếu 90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.510

139 010107007302 21DTH1B 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 29 4 28/12/2022 5 -> 6 Trần Đức Hiếu,Trần Đức Hiếu 90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.807

140 010107007304
21DTH2D+21D

MMTTT1A
0101070073

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
1 30 4 28/12/2022 5 -> 6

Lê Mậu Long,Lê Mậu 

Long,Đặng Quang Quyền
90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.508

141 010107007304
21DTH2D+21D

MMTTT1A
0101070073

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
2 30 4 28/12/2022 5 -> 6

Lê Mậu Long,Lê Mậu 

Long,Đặng Quang Quyền
90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.903

142 010107007316 21DTH3B 0101070073
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 

LT(45)
30 4 28/12/2022 5 -> 6

Phạm Văn Đăng,Phạm Văn 

Đăng
90 ( 10h30 - 12h00) Thi cuối kỳ L.505

143 010107579401 20DTH1A 0101075794
Mạng Neural và thuật giải di 

truyền - TH(30)
1 32 4 28/12/2022 7 -> 8

Vương Xuân Chí,Vương 

Xuân Chí,Vương Xuân Chí
90 ( 13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.607

144 010107579401 20DTH1A 0101075794
Mạng Neural và thuật giải di 

truyền - TH(30)
2 30 4 28/12/2022 7 -> 8

Vương Xuân Chí,Vương 

Xuân Chí,Vương Xuân Chí
90 ( 13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.605

145 010107579403 20DTH1C 0101075794
Mạng Neural và thuật giải di 

truyền - TH(30)
30 4 28/12/2022 7 -> 8

Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 ( 13h00 - 14h30)9 Thi cuối kỳ L.610

146 010107582401 20DTH1D 0101075824
Deep Learning trong khoa học dữ 

liệu - TH(30)
52 4 28/12/2022 7 -> 8 Hồ Khôi 90 ( 13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.601 Nộp đồ án

147 010107582402 20DTH2A 0101075824
Deep Learning trong khoa học dữ 

liệu - TH(30)
48 4 28/12/2022 7 -> 8 Hồ Khôi 90 ( 13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.604 Nộp đồ án

148 012307013003 22DKTPM1A 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 1 32 4 28/12/2022 9 -> 9 Bùi Hùng Vương 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.610

149 012307013019 22DTH3C 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 1 30 4 28/12/2022 9 -> 9 Nguyễn Thiện Luận 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.601

150 012307013019 22DTH3C 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 2 30 4 28/12/2022 9 -> 9 Nguyễn Thiện Luận 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.604

151 012307013021 22DTH4A 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 1 30 4 28/12/2022 9 -> 9 Nguyễn Thiện Luận 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.605

152 012307013021 22DTH4A 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 2 30 4 28/12/2022 9 -> 9 Nguyễn Thiện Luận 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.607

153 012307013003 22DKTPM1A 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 2 32 4 28/12/2022 10 -> 10 Bùi Hùng Vương 90 ( 16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.605

154 012307013004 22DKTPM1B 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 1 30 4 28/12/2022 10 -> 10 Bùi Hùng Vương 90 ( 16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.601

155 012307013004 22DKTPM1B 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 2 30 4 28/12/2022 10 -> 10 Bùi Hùng Vương 90 ( 16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.604

156 012307013016 22DTH2D 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 1 32 4 28/12/2022 10 -> 10

Nguyễn Công Nhựt,Nguyễn 

Công Nhựt,Nguyễn Công 

Nhựt

90 ( 16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.607

157 012307013016 22DTH2D 0123070130 Toán rời rạc - LT(45) 2 32 4 28/12/2022 10 -> 10

Nguyễn Công Nhựt,Nguyễn 

Công Nhựt,Nguyễn Công 

Nhựt

90 ( 16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.610

158 010107581501 20DTH1D 0101075815
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - 

TH(30)
1 32 5 29/12/2022 7 -> 8

Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.505

159 010107581501 20DTH1D 0101075815
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - 

TH(30)
2 30 5 29/12/2022 7 -> 8

Phạm Đình Tài,Phạm Đình 

Tài,Phạm Đình Tài
90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.605

160 010107581502 20DTH2A 0101075815
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - 

TH(30)
39 5 29/12/2022 7 -> 8

Vương Xuân Chí,Phạm Đình 

Tài
90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.501

161 012307639901 22DMMTTT1A 0123076399
Nhập môn Mạng máy tính và 

Truyền thông dữ liệu - TH(0)
12 5 29/12/2022 7 -> 8

Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung,Nguyễn Thị Phong 

Dung

90 (13h00 - 14h30) Thi cuối kỳ L.510

162 010107154903 19DTH1B 0101071549
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 - 

LT(30)
44 5 29/12/2022 9 -> 10

Giang Hào Côn,Giang Hào 

Côn,Giang Hào Côn
90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.605 Nộp tiểu luận

163 010107154904 19DTH2C 0101071549
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 - 

LT(30)
52 5 29/12/2022 9 -> 10 Đỗ Hoàng Nam 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.505 Nộp tiểu luận

164 010107546501
20DLG1A-

17DTH2A.GHEP
0101075465

Hệ thống thông tin quản lý - 

LT(30)
1 24 5 29/12/2022 9 -> 10 Nguyễn Xuân Cường 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.501

165 010107546501
20DLG1A-

17DTH2A.GHEP
0101075465

Hệ thống thông tin quản lý - 

LT(30)
2 25 5 29/12/2022 9 -> 10 Nguyễn Xuân Cường 90 (14h45 - 16h15) Thi cuối kỳ L.510

166 010107154908 19DTH2D 0101071549
Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 - 

LT(30)
30 5 29/12/2022 11 -> 12

Đỗ Hoàng Nam,Đỗ Hoàng 

Nam,Đỗ Hoàng Nam
90 (16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.605 Nộp tiểu luận

167 010107579502 20DTH1B 0101075795
Khai thác dữ liệu và ứng dụng - 

TH(30)
60 5 29/12/2022 11 -> 12 Bùi Tiến Đức,Bùi Tiến Đức 90 (16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.501 Nộp đồ án
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168 010107579801 20DTH1D 0101075798
Tính toán song song và phân tán - 

TH(30)
64 5 29/12/2022 11 -> 12

Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú
90 (16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.510 Nộp đồ án

169 010107579802 20DTH2A 0101075798
Tính toán song song và phân tán - 

TH(30)
63 5 29/12/2022 11 -> 12

Đặng Như Phú,Đặng Như 

Phú
90 (16h30 - 18h00) Thi cuối kỳ L.505 Nộp đồ án

Tp.HCM,ngày 17 tháng 11 năm 2022

Trưởng Khoa

(đã ký)

TS. Nguyễn Kim Quốc


